	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA


Số: 2030/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Sơn La, ngày 21 tháng 8  năm 2008


 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi 
hồ Lái Bay, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

__________________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật  Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006  của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị tại Báo cáo kết quả thẩm định số 302/BC-KHĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi hồ Lái Bay, xã Phỏng Lái huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Công trình thuỷ lợi hồ Lái Bay.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Phỏng Lái , huyện Thuận Châu.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La (được uỷ quyền của UBND tỉnh).

4. Mục tiêu: Đảm bảo nước tưới cho 300ha chè, cà phê, 30 ha lúa vụ mùa và 10 ha lúa vụ chiêm xuân, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 7.000 người dân, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân trong vùng.

5. Quy mô xây dựng, công xuất, các thông số kỹ thuật chủ yếu
5.1 Hạng mục Hồ chứa nước và hệ thống đường ống dẫn nước tưới
* Công trình đầu mối
- Hồ chứa nước:

+ Dung tích hữu ích hồ: V = 1,2X106m3.

+ Mức nước dâng bình thường: 913,95m.

- Đập đất tạo hồ:

+ Cao độ đỉnh đập: 916,4m.

+ Chiều cao đập lớn nhất Hmax = 27,4m.

+ Chiều dài đỉnh đập : L = 105,0m.

+ Chiều rộng mặt đập: B = 5,0m.

+ Bảo vệ mái thượng lưu bằng tấm bê tông CT M150 dày t = 10cm. Mái hạ lưu trồng cỏ, tiêu nước sau đập bằng hình thức đống đá tiêu nước.

+ Rãnh tiêu nước chân đập bằng BTCT M200.

+ Hệ số mái thượng lưu m = 3,5; mái hạ lưu m = 3 -:- 3,5.

- Tràn xả lũ:

+ Tràn nằm cạnh vai trái đập đất, hình thức tràn tự do (chọn tuyến II).


+ Lưu lượng tràn Qt = 43,3 m3/s.

+ Cột nước tràn Ht = 1,6m;

+ Chiều rộng tràn nước: B = 14,0m; dốc nước sau tràn dài L = 264,0m.

+ Kết cấu tường, móng bê tông CT M200.
- Cống lấy nước: 
+ Cống lấy nước nằm bên phải dưới thân đập, cống chảy có áp.
+ Lưu lượng thiết kế Q = 130l/s. 

+ Cao độ đáy cửa vào 894,0; cao độ cửa ra 893,9m. 

+ Thân cống kết cấu ống thép đường kính D = 400mm, bên ngoài bọc bê tông cốt thép M200; chiều dài cống L = 158,0m.

* Hệ thống bể:

- Bể lắng lọc: bể gồm 04 ngăn; 02 ngăn lọc ngược (01 ngăn dự phòng) bằng đá dăm diện tích S = 2 x 10m2; 01 ngăn lắng (nằm giữa 2 ngăn lọc ngược) dung tích V = 32,0m3; 01 ngăn thu nước V = 24,0m3. Kết cấu: móng, tường, nắp bê tông CT M200.

- Bể điều hoà: gồm 01 bể; dung tích V = 100,0m3. Kết cấu móng, tường, nắp bể bê tông CT M200.

* Hệ thống đường ống tưới:

- Hệ thống đường ống dẫn nước tưới: Tổng chiều dài tuyến ống chính + nhánh: L = 35.529,0m. Lưu lượng thiết kế đầu ống: Q = 80,0 l/s. Đường ống thép bố trí trên tuyến chính từ đầu mối đến khu tưới; ống nhựa uPVC + HDPE bố trí trong khu tưới. Đường kính ống từ (300 - (50 mm, ống được chôn sâu dưới mặt đất tự nhiên trung bình từ (b x h) = (0,3 x 0,5 - 0,6 x 0,8)m; phần qua núi đá dốc tạo mặt bằng lắp ống nổi.

- Hệ thống hố van lấy nước: gồm 200 hố van.

* Nhà quản lý: 
Nhà cấp IV, diện tích sử dụng F = 65m2. Kết cấu tường gạch xây M50, trần bằng bê tông CT M200, lợp tôn.

5.2 Hạng mục đường giao thông vào Hồ:
5.2.1 Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:
Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (QP 22 TCN 210-92) có châm trước, với các thông số cụ thể:

- Chiều dài đoạn tuyến 1, L=2,76Km; tuyến nhánh 2, L = 1,4km (tổng cộng L = 4,161km); Độ dốc dọc Imax=10%, châm trước một số đoạn đèo dốc khó khăn Ict=14%; Bán kính đường cong nằm Rmin=15m (tại vị trí ngã ba vuốt nối hài hoà); Bề rộng nền đường Bn=4m+W (không kể rãnh dọc), có bố trí các đoạn tránh xe với Bn≥6,5m.

- Mặt đường: Cấp B1-Eyc≥550daN/cm2, bề rộng mặt đường Bm = 3,0m+W (đoạn tránh xe Bm≥5,5m); Kết cấu: mặt đá dăm nước dày 10cm/lớp móng đá dăm tiêu chuẩn (kích thước 4 x 6cm), dày 15cm, lề trồng đá vỉa hai bên kích thước (15 x 25)cm.

- Công trình thoát nước: Xây dựng vĩnh cửu, khổ bằng bề rộng nền đường, tải trọng thiết kế H13-X60;

- Công trình khác: Xây dựng theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.

5.2.2 Nội dung xây dựng và phương án thiết kế: 
* Vị trí

- Nhánh 1:

+ Điểm đầu tuyến: Km0, rẽ từ Quốc lộ 6, lý trình Km376+700;
+ Điểm cuối tuyến: Km 2+760 (bản Lái Cang);

- Nhánh 2:

+ Điểm đầu tuyến: Km0, rẽ từ Quốc lộ 6, lý trình Km377+200;
+ Điểm cuối tuyến: Km 1+400 (Đập đầu mối công trình thuỷ lợi Hồ Lái Bay);

* Tuyến: Triển khai trên cơ sở đường cũ hiện tại, các điểm khống chế về địa hình, có tôn cao, đào hạ kết hợp chỉnh lý cục bộ một số đoạn, nhằm đảm bảo hợp lý về kinh tế kỹ thuật, cụ thể đạt được: 

- Bình đồ+cắt dọc
+ Bán kính đường cong nằm Rmin=15m, tại vị trí ngã ba vuốt nối hài hoà;

+ Độ dốc dọc tối đa: Imax=10%, châm trước một số đoạn đèo dốc khó khăn Ict=14%. 

- Cắt ngang

+ Bề rộng nền đường: Bn=4m+W (không kể rãnh dọc), có bố trí các đoạn tránh xe Bn(6,5m;

+ Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá cấp 4 tiết diện hình thang, có gia cố rãnh dọc tại một số vị trí qua khu dân cư và địa chất xung yếu, kết cấu bằng đá hộc xây vữa XM 100#.

* Mặt đường: Cấp B1-Eyc≥550daN/cm2, bề rộng mặt đường Bm = 3,0m+W (đoạn tránh xe Bm≥5,5m); Kết cấu: mặt đá dăm nước dày 10cm/lớp móng đá dăm tiêu chuẩn (kích thước 4 x 6cm), dày 15cm, lề trồng đá vỉa hai bên kích thước (15 x 25)cm.
* Công trình thoát nước: Xây dựng vĩnh cửu, khổ bằng bề rộng nền đường; tải trọng thiết kế H13-X60.

* Công trình phòng hộ: Xây dựng theo quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế.

5.2.3  Khối lượng chủ yếu:

- Tổng chiều dài tuyến




: 4,161 Km 

- Tổng khối lượng đào, đắp nền đường

: 172.981 m3
- Tổng diện tích mặt đường 



: 14.107 m2


- Cống thoát nước các loại 



: 08 cái

- Chiều dài rãnh xây




: 2.254 m

6. Diện tích sử dụng đất cho dự án: 12 ha.

7. Tổng mức đầu tư 

:  68.494,46 triệu đồng

	Nội dung
	Tổng cộng
	Hợp phần
 giao thông
	Hợp phần

 thuỷ lợi

	Chi phí xây dựng
	     49.532,59 
	        7.446,50 
	       42.086,09 

	Đền bù GPMB
	       3.000,00 
	                   -   
	         3.000,00 

	Chi phí QLDA
	          749,46 
	           104,40 
	            645,06 

	Chi phí tư vấn đầu tư
	       5.666,14 
	           567,30 
	         5.098,84 

	Chi phí khác
	          613,20 
	           101,40 
	            511,80 

	Dự phòng
	       8.933,07 
	        1.194,40 
	         7.738,67 

	Tổng cộng
	     68.494,46 
	        9.414,00 
	       59.080,46 



8. Nguồn vốn đầu tư
- Vốn AFD: 52.357,98 triệu đồng (xây lắp chính + phụ; dự phòng + trượt giá).
- Vốn đối ứng của tỉnh: 16.136,47 triệu đồng (chi phí khác; thuế xây lắp + thuế chi khác; chi phí đền bù GPMB; dự phòng chi khác)
9. Hình thức quản lý: Thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực quản lý. 

10. Phương thức thực hiện dự án:  Theo Luật Đấu thầu.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 - 2012.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các qui định hiện hành của Nhà nước về đầu tư XDCB.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Ban quản lý dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, H. Châu (01), 25b.

	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản 
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